BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ)

–––––––––––––––––––––––––––
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH  
Năm sinh: 1981
- Chức vụ/ chức danh công tác: 
+ Giảng viên môn Giáo dục Chính trị và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Lý luận Chính trị
- Cơ quan/ đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Hộ khẩu thường trú: 77 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Lầu 5, phòng B2, chung cư Thế Kỷ 21, 326/1 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản thu nhập 

- Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC UYÊN  
Năm sinh: 1980
- Chức vụ/ chức danh công tác: Nhân viên kế toán
- Cơ quan/ đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest).
- Hộ khẩu thường trú: 96/4 đường Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Lầu 5, phòng B2, chung cư Thế Kỷ 21, 326/1 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản thu nhập

a) Con thứ nhất:

- Họ và tên: NGUYỄN TRẦN QUỲNH VÂN
- Ngày tháng năm sinh: 15-12-2012
- Hộ khẩu thường trú: 96/4 đường Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Lầu 5, phòng B2, chung cư Thế Kỷ 21, 326/1 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
b) Con thứ hai (trở lên): chưa có
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN

1. Nhà ở, công trình xây dựng: (Người kê khai tự mô tả các loại nhà, công trình xây dựng khác do bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên sở hữu hoặc sở hữu một phần).
a) Nhà ở:

- Nhà thứ 1: (Địa chỉ tại: Lầu 5, phòng B2, chung cư Thế Kỷ 21, 326/1 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
+ Loại nhà: chung cư                   Cấp công trình: không rõ A xem trong TTư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn Chung cư mấy lầu trở lên là cấp mấy, tương tự những phần bên dưới cũng có hướng dẫn cách kê khai
+ Diện tích xây dựng: 48 m2
+ Giá trị: 1.180.000.000 VND
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Số…, ngày cấp….., nơi cấp…………
+ Thông tin khác (nếu có): thuộc sở hữu hai vợ chồng
- Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất. không có
b) Công trình xây dựng khác: không có (tương tự các phần dưới, nếu không có thì ghi không có và có thể bỏ những nội dung chi tiết của mục đó cho đỡ dài)
- Công trình thứ 1: (Địa chỉ tại: 
)
+ Loại công trình: ............................................................ Cấp công trình: 

+ Diện tích xây dựng: 

+ Giá trị: 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: 

+ Thông tin khác (nếu có): 

- Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
2. Quyền sử dụng đất: (Người kê khai tự mô tả các loại đất do bản thân, vợ hoặc chồng. con chưa thành niên có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần).
a) Đất ở:

- Mảnh thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).
+ Địa chỉ: 

+ Diện tích: 

+ Giá trị: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 

+ Thông tin khác (nếu có): 

- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
b) Các loại đất khác: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên)

- Mảnh thứ nhất: (Ghi theo từng lô, khoảnh, khuôn viên).
+ Địa chỉ: 

+ Diện tích: 

+ Giá trị: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 

+ Thông tin khác (nếu có): 

- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
3. Tiền: Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài.
      30 triệu đồng tiền mặt. thống nhất 01 cách ghi thôi ạ
4. Tài sản khác ở nước ngoài: ?????
5. Ô tô, mô tô, xe máy, tàu thuyển và những động sản khác mà nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng kí sử dụng và được cấp giấy đăng kí) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên:  trong thông tư cũng có hướng dẫn cách khai, ví dụ nếu sở hữu 02 xe máy trở lên mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì cũng khai luôn.
6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên: ??????
7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (nếu có):
Nợ phải trả: 1.100.000.000 VND
8. Tổng thu nhập trong năm. 141.000.000 VND
  Bản thân: 75.000.000 VND triệu đồng
   Vợ: 66.000.000 triệu đồng
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP
	Loại tài sản
	Tăng/giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	1. Nhà ở, công trình xây dựng:

a) Nhà ở:

b) Công trình xây dựng khác:
	
	

	2. Quyền sử dụng đất:

a) Đất ở:

b) Các loại đất khác

	
	

	3. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài.
	
	

	4. Tài sản khác ở nước ngoài.
	
	

	5. Ô tô, mô tô, xe máy, tàu thuyền và những động sản khác mà nhà nước quản lí có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
	
	

	6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
	
	

	7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (nếu có)
	
	

	8. Tổng thu nhập trong năm.
	
	


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kì kê khai và giải trình sự tăng, giảm của tài sản thuộc sở hữu của bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên).
	Ngày nhận bản kê khai tài sản, thu nhập

Ngày ....... tháng ....... năm .......
Người nhận bản kê khai

(Kí, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)


	Ngày hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 16 tháng 06 năm 2015
Người kê khai tài sản, thu nhập
(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Ghi chú: Người nhận bản kê khai, người kê khai tài sản, thu nhập phải kí trên từng trang của bản kê khai tài sản, thu nhập.
	Trang 1
	Chữ kí của người kê khai


	Chữ kí của người nhận bản kê khai



